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	Mã hiệu:
	QT - 01/BVCSTE

	
	Công nhận xã, thị trấn đạt 
tiêu chuẩn xã, thị trấn 
phù hợp với trẻ em
	Lần ban hành:
	02

	
	
	Ngày ban hành: 
	10/10/2019




MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH 

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

	Trách nhiệm
	Soạn thảo
	Xem xét
	Phê duyệt

	Họ tên
	Dương Thị Mộng Thu
	Võ Như Phượng
	Phạm Thành Lập

	Chữ ký
	
	
	

	Chức vụ
	Chuyên viên
Phòng Lao động - TBXH
	Trưởng phòng
Lao động - TBXH
	Chủ tịch
UBND huyện


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

	Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung
	Trang / Phần liên quan việc sửa đổi
	Mô tả nội dung sửa đổi
	Lần ban hành / Lần sửa đổi
	Ngày ban hành

	Cập nhật giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
	5. Nội dung quy trình.

6. Biểu mẫu.

7. Lưu hồ sơ
	- Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ sở pháp lý.

- Cập nhật các quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Cập nhật Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ
	01/01
	01/10/2018

	
	
	
	
	



1. MỤC ĐÍCH
Công khai và hệ thống lại các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, phục vụ công tác quản lý và vận hành đội ngũ cán bộ công chức để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ d

2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng đối với hoạt động công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
Cán bộ, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng/bộ phận có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

- UBND: Ủy ban nhân dân

- TTHC: Thủ tục hành chính

- LĐ: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội


- BVCSTE: Bảo vệ chăm sóc trẻ em

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Cơ sở pháp lý

	
	 Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

	5.2
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính 

	
	Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em nếu đạt được số điểm theo quy định sau đây (số điểm tối đa là 1.000 điểm):

1. Các phường thuộc các quận của thành phố trực thuộc Trung ương: Nếu đạt từ 850 điểm trở lên thì được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

2. Các xã, thị trấn thuộc huyện của thành phố trực thuộc Trung ương; xã, phường của thành phố thuộc tỉnh; xã, phường của thị xã thuộc tỉnh; thị trấn của huyện thuộc tỉnh khu vực đồng bằng, trung du; xã, phường của thị xã, thành phố thuộc tỉnh miền núi: Nếu đạt từ 750 điểm trở lên thì được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

3. Các xã, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo; xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Nếu đạt từ 650 điểm trở lên thì được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

	5.3
	Thành phần hồ sơ 
	Bản chính
	Bản sao

	
	Tờ trình của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình chủ tịch UBND cấp huyện đề nghị thành lập hội đồng xét duyệt
	x
	

	
	Báo cáo thẩm định của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả đạt được các tiêu chí và điểm số theo quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Chính phủ
	x
	

	
	Biên bản họp hội đồng xét duyệt về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
	x
	

	5.4
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ 

	5.5
	Thời gian xử lý

	
	Không quy định

	5.6
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC

	5.7
	Phí/Lệ phí

	
	Không 

	5.8
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
Kết quả

	B1
	Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
	Tổ chức
	Theo 

quy định
	Theo mục 5.3

	B2
	Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi hồ sơ - mẫu số 06, viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho công dân. Lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 chuyển phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định. 

+ Trường hợp hồ sơ không phù hợp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân một lần bằng văn bản theo mẫu số 02 – phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
	Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


	Giờ hành chính
	Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02
Sổ theo dõi hồ sơ – mẫu số 06
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 05

	B3
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, phân công bộ phận chuyên môn giải quyết hồ sơ 
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Giờ hành chính
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ  - mẫu số 05

	B4
	Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp đạt yêu cầu: chuyên viên thụ lý hoàn thiện hồ sơ. 
- Trường hợp hồ sơ của công dân không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm hồ sơ: cán bộ thụ lý hướng dẫn một lần bằng văn bản hoặc điện thoại trực tiếp để công dân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định (thời gian công dân bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thực hiện thủ tục hành chính).  
	Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	Giờ hành chính 
	Thông báo về việc bổ sung hồ sơ 

Thông báo từ chối hồ sơ (trường hợp công dân không bổ sung hồ sơ theo quy định)

	B5
	Hoàn thiện hồ sơ pháp lý và lập tờ trình 

In kết quả trình lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ký tờ trình

Trình lãnh đạo UBND huyện ký văn bản
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Giờ hành chính
	Tờ trình

Hồ sơ trình

	B6
	Lãnh đạo UBND huyện xem xét, xác ký văn bản liên quan 
	Lãnh đạo UBND huyện
	Giờ hành chính
	Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện kèm theo giấy công nhận

	B7
	 - Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và ký bàn giao kết quả về bộ phận TN&TKQ 

- Lưu hồ sơ theo dõi
	Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	Giờ hành chính 
	Sổ theo dõi hồ sơ – mẫu số 06 

	B8
	Trả kết quả cho công dân theo giấy hẹn
	Bộ phận TN&TKQ
	
	


6. BIỂU MẪU
	TT
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	Các biểu mẫu theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

	2. 
	- Tờ trình thành lập hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (mẫu số 6)

- Báo cáo thẩm định của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội về kết quả đạt được các tiêu chí và điểm số theo quy định (mẫu số 5)

- Biên bản họp hội đồng xét duyệt (mẫu số 8)


7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau
	TT
	Hồ sơ lưu (bản chính hoặc bản sao theo quy định)

	1. 
	Thành phần hồ sơ cần nộp theo mục 5.3

	2. 
	Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện                                    

	3. 
	Các biểu mẫu theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

	Hồ sơ được lưu tại phòng Lao động, thương binh và Xã hội và lưu trữ theo quy định 


Mẫu số 5

	ỦY BAN NHÂN DÂN…

PHÒNG LĐTBXH


Số:…….../BC-LĐTBXH


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI, CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.….., ngày…….tháng ……..năm .….




BÁO CÁO

 THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN...............................

NĂM .................

Căn cứ hồ sơ đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em ngày....tháng....năm .......của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.......Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành thẩm định kết quả đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em của xã/phường/thị trấn.........như sau:



      1. Quá trình tổ chức đánh giá tại xã/phường/thị trấn

	STT
	Nội dung thẩm định
	Thời gian thực hiện
	Kết quả thẩm định

	
	
	
	Đúng quy định
	Không đúng quy định

	1
	Thu thập số liệu 13 tiêu chí
	Số điểm
	
	
	

	
	Tiêu chí 1
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 2
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 3
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 4
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 5
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 6
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 7
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 8
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 9
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 10
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 11
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 12
	
	
	
	

	
	Tiêu chí 13
	
	
	
	

	2
	Hồ sơ đề nghị công nhận
	
	
	
	


2. Kết quả thẩm định, nhận xét, kiến nghị

- Báo cáo thẩm định nêu rõ kết quả thẩm định: xã, phường, thị trấn ....đủ điều kiện (hoặc không đủ điều kiện) xét duyệt xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

- Nhận xét

- Kiến nghị: Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn....về kết quả đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và kết quả thẩm định nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố.......xét duyệt xã, phường, thị trấn....đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. 

	Nơi nhận:
	TRƯỞNG PHÒNG 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Mẫu số 6

	ỦY BAN NHÂN DÂN…

PHÒNG LĐTBXH

Số…………./TTr-LĐTBXH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI, CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.….., ngày…….tháng ……..năm .….




TỜ TRÌNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN/

THỊ XÃ/THÀNH PHỐ…..

Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn 

phù hợp với trẻ em năm ..…


Thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm ......của Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố............;

Để có căn cứ xét duyệt các xã, phường, thị trấn thực hiện Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm ....., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm .....

                                                               TRƯỞNG PHÒNG

                                                              (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Mẫu số 8
	ỦY BAN NHÂN DÂN…
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI, CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…….., ngày….. tháng….. năm .….




BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM NĂM…..
Hôm nay, vào hồi……….giờ………ngày…..tháng…..năm…., tại Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố………………tỉnh/thành phố……….……

Chúng tôi gồm:

      1. Chủ tịch UBND quận/huyện/thị xã/thành phố …….Chủ tịch Hội đồng

      2. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội..….Thường trực Hội đồng

      3. Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo…..…..……...….……...Ủy viên 

      4. Đại diện Công an quận/huyện/thị xã/thành phố......……...……..Ủy viên

      5. Đại diện Phòng Tư pháp……….……...………………………Ủy viên

      6.……………………………………………………………………………

Hội đồng đã họp và thống nhất những nội dung sau:

1. Xét theo Điều 3 của Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em:

- Xã/phường/thị trấn……………. thuộc nhóm…………

- ………………………………………………………….
2. Xét duyệt xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, kết quả xét duyệt xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em như sau:

	TT
	Tiêu chí
	Số điểm
	Tên xã/phường/

thị trấn 1
	Tên xã/phường/

thị trấn 2
	Tên xã/phường/

thị trấn ...

	1
	Tiêu chí 1
	
	
	
	

	2
	Tiêu chí 2
	
	
	
	

	3
	Tiêu chí 3
	
	
	
	

	4
	Tiêu chí 4
	
	
	
	

	5
	Tiêu chí 5
	
	
	
	

	6
	Tiêu chí 6
	
	
	
	

	7
	Tiêu chí 7
	
	
	
	

	8
	Tiêu chí 8
	
	
	
	

	9
	Tiêu chí 9
	
	
	
	

	0
	Tiêu chí 10
	
	
	
	

	1
	Tiêu chí 11
	
	
	
	

	2
	Tiêu chí 12
	
	
	
	

	3
	Tiêu chí 13
	
	
	
	

	
	Tổng số điểm
	
	Kết quả: đạt/không đạt
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3. Kết luận

- Hội đồng nhất trí và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố ……………………. xem xét và công nhận xã, phường, thị trấn:

+) Xã, phường, thị trấn….

+) Xã, phường, thị trấn….

+) ………………………..

đạt Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Hội nghị kết thúc vào hồi……….giờ…….. ngày ….. tháng …… năm .….

Biên bản này được lập thành 02 bản, gửi 01 bản cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và 01 bản lưu tại Phòng LĐTBXH.
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên )

1………………

2……………………

3……………………

4……………………

5……………………

6…………………


	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

     (Ký và ghi rõ họ tên )


	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên

và đóng dấu)


PAGE  

